CÁC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTĐTDL ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường,  đa dạng sinh học)
	Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
	Mẫu số C42-HD

(Ban hành theo TT số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

(Bằng tiền mặt)

Ngày........tháng........năm 20.....

Kính gửi: 


Tên tôi là: 


Đơn vị (hoặc địa chỉ): 


Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ........................... (Viết bằng chữ: 



)

Lý do tạm ứng: 


Thời hạn thanh toán:


Nguồn kinh phí:


Bảng kê chi tiết tạm ứng kèm theo (áp dụng khi có nhiều nội dung tạm ứng):

	Stt
	Nội dung
	Mục chi
	Theo dự toán
	ĐN tạm ứng
	Duyệt tạm ứng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Thủ trưởng đơn vị
Duyệt tạm ứng:…

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Trưởng phòng
 (Ký, họ tên)
	Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
	Mẫu số C42-HD

(Ban hành theo TT số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

(Bằng chuyển khoản)

Ngày........tháng........năm 20.....

Kính gửi: 


Tên tôi là: 


Đơn vị (hoặc địa chỉ): 


Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ........................... (Viết bằng chữ: 



)

Lý do tạm ứng: 


Thời hạn thanh toán:


Đơn vị/ người thụ hưởng


Địa chỉ:


Số tài khoản:


Tại:


Mã ngân hàng:

Nguồn kinh phí:


Bảng kê chi tiết tạm ứng kèm theo (áp dụng khi có nhiều nội dung tạm ứng):
	Stt
	Nội dung
	Mục chi
	Theo dự toán
	ĐN tạm ứng
	Duyệt tạm ứng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Thủ trưởng đơn vị
Duyệt tạm ứng:…

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Trưởng phòng
 (Ký, họ tên)
	Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
	


GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày……..tháng……..năm 20…..

                                       








Số: 


      

Họ tên người thanh toán:
 

Bộ phận (hoặc địa chỉ):


Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

	Diễn giải
	Số tiền

	A
	1

	I. Số tiền tạm ứng
	

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	

	         Phiếu chi số……….ngày……………………………….
	

	         Phiếu chi số……….ngày……………………………….
	

	II. Số tiền đã chi
	

	1. Chứng từ số……….ngày……………………………...
	

	2. ………………………………………………………...             
	

	III. Chênh lệch
	

	1. Số tạm ứng chi không hết (I-II)
	

	2. Chi quá số tạm ứng (II-I)
	

	Tổng cộng
	


	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)
	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
	


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Bằng chuyển khoản)

Ngày ..... tháng ..... năm 20...

Kính gửi: ……………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:


Đơn vị (hoặc địa chỉ):


Đề nghị Ông Giám đốc Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học cho thanh toán số tiền là:

          Bằng số:


          Bằng chữ:


Nội dung thanh toán:


Đơn vị/ người thụ hưởng


Địa chỉ:


Số tài khoản:


Tại:


Mã ngân hàng:


Nguồn kinh phí:


Bảng kê chi tiết thanh toán kèm theo (áp dụng khi có nhiều nội dung thanh toán):
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Chứng từ kèm theo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	Thủ trưởng đơn vị
Duyệt thanh toán:…

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Trưởng phòng
 (Ký, họ tên)
	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
	


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Bằng tiền mặt)
Ngày ..... tháng ..... năm 20...

Kính gửi: ……………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:


Đơn vị (hoặc địa chỉ):


Đề nghị Ông Giám đốc Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học cho thanh toán số tiền là:

          Bằng số:


          Bằng chữ:


Nội dung thanh toán:


Nguồn kinh phí:


Bảng kê chi tiết thanh toán kèm theo (áp dụng khi có nhiều nội dung thanh toán):
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Chứng từ kèm theo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	Thủ trưởng đơn vị
Duyệt thanh toán:…

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Trưởng phòng
 (Ký, họ tên)
	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


Đơn vị: Trung tâm Điều tra Thông tin và Dữ liệu về

môi trường, đa dạng sinh học
Phòng: ………...…………………………………….

Mã QHNS: 1095327
GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ông Giám đốc Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về
     môi trường, đa dạng sinh học
Họ và tên:


Đơn vị công tác:


Đề nghị: 


Về việc:


	Thủ trưởng đơn vị

(Duyệt)
	Trưởng phòng

 (Ký, họ tên)
	Ngày.......tháng........năm 20.....
Người đề nghị

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: TT Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Mã QHNS: 1095327
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Mẫu số: C16-HD

Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính


GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Được cử đi công tác tại: ....................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .......... ngày ......... tháng ........ năm 20 ....

Từ ngày ....... tháng ....... năm 20….  đến ngày ........ tháng ....... năm 20..
 Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm 20..
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước:

Lương.........................................  đ

Công tác phí.................................đ

Cộng:............................................đ

	Nơi đi Nơi đến
	Ngày
	Phương tiện       sử dụng
	Số ngày công tác
	Lý do   lưu trú
	Xác nhận của cơ quan   nơi đến công tác                 (Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	B

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	


	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	

	Nơi đi.....................

Nơi đến..................
	
	
	
	
	


1 - Tiền vé tàu, xe, máy bay:

· Theo mức khoán:

· Theo thực tế:

2 - Tiền thuê phương tiện đi lại:

· Theo mức khoán:

· Theo thực tế:

3 - Phụ cấp lưu trú:

4 - Tiền phòng ở:

· Theo mức khoán:

· Theo thực tế:









Ngày      tháng      năm 20
	Duyệt
	Duyệt

	Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp .......... ngày
	Số tiền được thanh toán là:        .................. đồng


	NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC
(Ký, họ tên)
	PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)


Đơn vị:



Mẫu số: C44-HD
Mã QHNS:


BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ                                               HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN

- Nội dung: 


- Địa điểm:


- Thời gian:
 ngày, từ ngày…../…../….... đến ngày..…/…../
                                               
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Số tiền
	Ký nhận

	A
	B
	C
	D
	1
	E

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Tổng số người tham dự:


Tổng số tiền (Viết bằng chữ): 


	NGƯỜI LẬP


	Ngày ….. tháng ….. năm …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------

GIẤY BIÊN NHẬN

Tên tôi là: 


Số Căn cước công dân: …………Ngày cấp:…………… Nơi cấp: ……….....

Đơn vị công tác (Địa chỉ):


Điện thoại:


Nhận của Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Số tiền là:   Bằng số: 


                   Bằng chữ: 


Nội dung: 


Tôi đã nhận đủ số tiền trên.

	
	Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người nhận




	Đơn vị: Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học
Phòng:

Mã QHNS: 1095327
	Mẫu số C17-HD

(Kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Tháng…..năm ….

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Tiền vé   (tàu, xe, máy bay…)
	Tiền thuê phương tiện đi lại
	Tiền phụ cấp lưu trú
	Tiền phòng nghỉ
	Cộng
	Số tiền đã tạm ứng
	Số nộp trả lại
	Số tiền còn lại được nhận
	Ký nhận

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x


Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………………………
     (Kèm theo…….chứng từ gốc: Vé, Giấy đi đường, Hóa đơn,………… )

	
	
	Ngày      tháng     năm

	NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


10

